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PHỤ LỤC VII 
(Ban hành kèm theo quyết định số: 25/2007/QĐ-UBND 

 ngày    21/12/2007 của UBND tỉnh) 
    

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở (THỔ CƯ) 
KHU VỰC THỊ TRẤN TAM BÌNH - HUYỆN TAM BÌNH 

  ĐVT: 1.000đ/m2 

STT Tên đường Giá đất  
2008 Ghi chú 

1 Đường Võ Tấn Đức     
   - Từ Bến đò II đến hết UBND Huyện   Thay đổi 
      + Phía trên bờ 800   
      + Phía bờ sông 500   
   - Từ UBND Huyện đến bến đò qua Nhà thờ     
      + Phía trên bờ 2.500   
      + Phía bờ sông 1.500   
   - Từ bến đò Nhà thờ - Ngã ba lộ mới (TTVH) 3.000   
   - Cầu 3/2 đến Cống đá 1.800 Bổ sung thêm 
   - Cống đá đến cầu Võ Tấn Đức 1.500 Thay đổi 
2 Đường Đồng Khởi 1.000   
3 Đường Thống Nhất 700   
4 Lộ mới (từ TTVH đến Ngã ba lộ tắt)     
      + Phía bên phải (Công an, Bưu điện) 600   
      + Phía bên trái 700   
5 Hai dãy phố chợ (từ bến tàu - lộ mới) 2.500   
6 Hai dãy phố cửa hàng bách hoá cũ 1.500   
7 Khu chợ mới 3.500   
8 Lộ tắt (từ bến đò II - Cầu Mỹ Phú) 600 Thay đổi 
9 Từ bến đò II đến Cầu Hàn 180 Thay đổi 

10 Đường liên khóm 2,3 350   
11 Các đường còn lại của Thị trấn 180   
12 Đất thổ cư còn lại thuộc khu vực Thị trấn 160   
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